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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  14/12/2023 Livelihood vulnerability is an indicator commonly applied to assess the 

impact of climate change factors on the livelihoods of communities. 

The study used the LVI and LVI-IPCC indexes to assess livelihood 

vulnerability in Tan Lac district, Hoa Binh province. Through the 

collection of data from 50 households in the study area along with 

secondary disaster data, the LVI and LVI-IPCC indexes were calculated 

according to the method of Hahn et al. (2009). The LVI and LVI-IPCC 

indexes of the whole district are 0.484 and 0.005, respectively at the 

high level of livelihood vulnerability, with the components having the 

highest vulnerability in the order of Materials and facilities for 

production (0.71); environmental factors for agricultural production 

(0.67); natural disaster factor (0.62); support network factors (0.60) and 

market channels (0.61); production management capacity factor (0.58); 

infrastructure access factor (0.57). The research is expected to be a 

reference to provide information for managers and communities to 

proactively build policies and strategies to support and reduce damage 

caused by natural disasters. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  14/12/2023 Tính dễ bị tổn thương sinh kế là một chỉ số thường được áp dụng để đánh 

giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế của cộng đồng. Nghiên cứu 

đã áp dụng hai chỉ số tổn thương sinh kế LVI và LVI-IPCC để đánh giá 

tính dễ bị tổn thương sinh kế cho khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Thông qua việc thu thập dữ liệu từ 50 hộ dân trên địa bàn nghiên cứu 

cùng với các dữ liệu thứ cấp về thiên tai, các chỉ số LVI và LVI-IPCC đã 

được tính toán theo phương pháp của Hahn và cộng sự (2009). Chỉ số 

LVI và LVI-IPCC của toàn huyện lần lượt là 0,484 và 0,05 ở mức tổn 

thương sinh kế cao với các yếu tố thành phần có mức tổn thương theo 

thứ tự cao nhất là Tư liệu và cơ sở phục vụ sản xuất (0,71); Yếu tố môi 

trường sản xuất nông nghiệp (0,67); Yếu tố thiên tai (0,62); Yếu tố 

mạng lưới hỗ trợ (0,60) và kênh thị trường (0,61); Yếu tố năng lực quản 

lý sản xuất (0,58); Yếu tố tiếp cận cơ sở hạ tầng (0,57). Kết quả nghiên 

cứu có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cung cấp thông tin cho các 

nhà quản lý và cộng đồng để xây dựng các chính sách chủ động thích 

ứng, hỗ trợ và giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. 
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1. Đặt vấn đề 

Sinh kế bao gồm năng lực tiềm tàng, tài sản (cửa hàng, nguồn tài nguyên, đất đai, đường sá…) và 

các hoạt động cần có để kiếm sống. Một sinh kế được xem là bền vững khi nó phát huy được tiềm 

năng con người để từ đó thực hiện sản xuất và duy trì phương tiện kiếm sống của họ. Đặc biệt, một 

sinh kế bền vững phải có khả năng đương đầu và vượt qua áp lực cũng như các thay đổi bất ngờ [1]. 

Theo đó, tổn thương sinh kế được đặc trưng như là sự “không bảo đảm” đối với đời sống của các cá 

nhân, hộ gia đình và cộng đồng khi đối mặt với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Bối cảnh 

gây tổn thương đối với sinh kế là những thay đổi đột ngột có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở nguồn 

lực và các hoạt động kiếm sống như là dịch bệnh, tai biến, lũ lụt, hạn hán... Các áp lực như những xu 

hướng dài hạn có khả năng làm xói mòn tiềm năng sinh kế bao gồm các vấn đề về dân số, suy thoái 

tài nguyên thiên nhiên, lạm phát… cũng được xem là bối cảnh gây tổn thương đối với sinh kế. 

Xem xét theo khía cạnh năng lực thích ứng và khả năng tổn thương trước biến đổi khí hậu 

toàn cầu, Smith và Wandel [2] tập trung vào sự am hiểu nhằm đóng góp cho việc thực hiện sự 

thích ứng trên thực tế ở quy mô cộng đồng. Theo các tác giả, cần thiết phải đánh giá các chỉ số 

nhằm cung cấp điểm số về khả năng bị tổn thương đối với các quốc gia, vùng và cộng đồng. Nhờ 

vậy, các hành động ứng phó thực tế có xu hướng tập trung vào các rủi ro khó giải quyết. 

Khoảng một thập niên trở lại đây, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đã có 

một số nghiên cứu đánh giá tổn thương sinh kế, đặc biệt ở các vùng nông thôn và khu vực ven 

biển Việt Nam như nghiên cứu của Adger [3] thực hiện ở huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, 

nghiên cứu của Adger và Kelly [4] triển khai ở các huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, và ở 

huyện Hoành Bồ và Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh,… Tuy nhiên, chưa tìm thấy nghiên cứu nào đề 

cập đến việc đánh giá tổn thương sinh kế một cách cụ thể và chi tiết. Bài viết này trình bày việc 

mô phỏng theo cách tính chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) được đề xuất bởi Hahn, M. B. và cộng 

sự (2009) [5] áp dụng trong nghiên cứu tại 3 xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Gia Mô, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình nhằm đặt vấn đề xây dựng phương pháp luận đánh giá khả năng tổn thương 

sinh kế phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Biến đổi khí hậu và các tai biến thiên nhiên liên quan đang ngày càng gia tăng về cả cường độ 

và tần suất và tác động trực tiếp đến sức khỏe cũng như sinh kế của người dân tại các địa phương 

trên toàn cầu. Trong năm 2019 có ít nhất 396 thảm họa xảy ra trên toàn cầu và làm chết 11.775 

người, tác động đến 95 triệu đối tượng khác và gây ra tổn thất đến 130 tỷ đô [6]. Tại Việt Nam, 

trong tháng 7/2015 tổn thất về kinh tế do mưa lớn gây ra lũ và sạt lở đất ước tính khoảng 92 triệu 

đô, 17 người chết, 1.459 hộ gia đình bị ảnh hưởng và ít nhất 30 ngôi nhà bị phá hủy [7]. Ngoài ra, 

các yếu tố tỷ lệ đói nghèo cao, học vấn thấp và nguồn lực để ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai 

hạn chế cũng tạo ra tính dễ bị tổn thương cho sinh kế cũng như đời sống của người dân [8].  

Số lượng các trận lũ, lũ quét với cường độ lớn tại khu vực Tây Bắc trong đó bao gồm tỉnh Hòa 

Bình có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Điều này dẫn đến những tổn thất kinh tế nghiêm 

trọng cho khu vực, tỉnh đặc biệt là những huyện có nguồn sinh kế chủ yếu là từ sản xuất nông 

nghiệp có sự phụ thuộc rất lớn vào khí hậu và người dân chủ yếu là các dân tộc thiểu số [9], [10]. 

Tân Lạc là một huyện vùng cao điển hình của tỉnh Hòa Bình có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều 

khó khăn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn 

nghèo, kinh tế lệ thuộc chủ yếu vào canh tác nông nghiệp thủ công. Trong khuôn khổ bài báo, 3 xã 

khó khăn và có điều kiện tự nhiên điển hình được lựa chọn bao gồm: xã Gia Mô, xã Quyết Chiến và 

xã Vân Sơn. Tính dễ bị tổn thương đến sinh kế do biến đổi khí hậu, thiên tai, các hiện tượng thời 

tiết cực đoan là kết quả của các yếu tố sinh lý xã hội bao gồm các tác động từ thay đổi nhiệt độ, 

lượng mưa cũng như tần suất, cường độ của bão, lũ [11]. Tại khu vực nghiên cứu, nhóm tác giả đã 

xem xét năm loại tài sản gia đình bao gồm tự nhiên, xã hội, tài chính, vật chất và con người, sử 

dụng đa chỉ số để đánh giá mức độ phơi bày với thiên tai và biến đổi khí hậu, đặc điểm kinh tế của 

hộ gia đình ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của hộ, các đặc điểm về sức khoẻ, thực phẩm và 

nguồn nước xác định độ nhạy cảm của hộ đối với tác động của biến đổi khí hậu [12]. Các chỉ số cụ 

thể theo từng nhóm chỉ tiêu sẽ được trình bày cụ thể trong các phần sau của bài báo. 



TNU Journal of Science and Technology 229(08): 116 - 125 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                118                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Tiếp cận của nghiên cứu 

Phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững cho phép đánh giá ảnh hưởng của những yếu tố khác 

nhau đến sinh kế của con người, đặc biệt là những yếu tố gây khó khăn hay tạo ra cơ hội trong 

sinh kế [1]. Tuy nhiên, phương pháp này còn hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm 

và chỉ ra năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Gần đây, một phương pháp tiếp cận mới cho 

phép giải quyết vấn đề trên là phương pháp đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế (LVI – Livelihood 

Vulnerability Index) [5]. Theo các tác giả, có hai cách tiếp cận đối với chỉ số tổn thương sinh kế 

(LVI), cách thứ nhất thể hiện LVI như là một chỉ số hỗn hợp bao gồm 7 yếu tố chính bao gồm 

đặc điểm hộ (Socio-Demographic Profile), các chiến lược sinh kế (Livelihood Strategies), các 

mạng lưới xã hội (Social Networks), sức khỏe (Health), lương thực (Food), nguồn nước (Water), 

các thảm họa thiên nhiên (Natural Disasters) và sự thay đổi khí hậu (Climate Variability). Mỗi 

yếu tố chính bao gồm một vài chỉ báo (indicator) hoặc yếu tố phụ (sub-component). Trong khi 

đó, cách thứ hai tập hợp 7 yếu tố chính này vào trong 3 tác nhân “đóng góp” theo định nghĩa khả 

năng bị tổn thương của Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (Intergovernmental panel on 

climate change - IPCC) đối với khả năng tổn thương là sự “hứng chịu” (exposure), sự nhạy 

cảm/tính dễ bị tổn thương (sensitivity), và khả năng thích ứng (adaptive capacity).  

2.2. Địa bàn nghiên cứu 

Trong khuôn khổ bài báo, 3 xã khó khăn và có điều kiện tự nhiên điển hình được lựa chọn bao 

gồm: xã Vân Sơn (gộp từ 3 xã Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn từ năm 2022) [13], xã Quyết Chiến 

và xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Bản đồ khu vực nghiên cứu được thể hiện như 

trong Hình 1. 

  
Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 

2.3. Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp: được thu thập từ báo cáo ở cấp xã và các tổ chức ban, ngành đoàn thể ở địa phương. 

Số liệu sơ cấp: được thu thập từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023 tại 3 xã Vân Sơn, Quyết Chiến 

và Gia Mô, áp dụng phương pháp nghiên cứu có sự tham gia (Participatory research) sử dụng kỹ 

thuật phỏng vấn bán cấu trúc (semistructured interview) đối với hộ gia đình và người cung cấp 

thông tin chủ chốt (key-informant) được tiến hành với 50 hộ gia đình. 

Số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp được thống kê, tổng hợp và phân tích bằng phần mềm Microsoft 

Excel (Version 2019). Thông tin được xử lý theo từng nội dung dựa trên phiếu câu hỏi điều tra. 

2.4. Phương pháp tính số liệu 

2.4.1. Phân tích chỉ số dễ bị tổn thương sinh kế (LVI) 

LVI sử dụng cách tiếp cận cân bằng trọng số trung bình, trong đó các yếu tố phụ góp phần 

như nhau đối với chỉ số tổng thể, mặc dù mỗi yếu tố chính có số lượng các yếu tố phụ khác nhau. 
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Công thức LVI sử dụng cách tiếp cận đơn giản bằng cách áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả 

các yếu tố chính [14].  

Cách tính LVI được mô phỏng bởi Hahn, M. B. và cộng sự (2009) [5], nhưng có một số thay 

đổi để phù hợp với điều kiện thực tế. Do mỗi yếu tố phụ được đo lường với các đơn vị khác nhau 

nên trước tiên cần phải chuẩn hóa chúng để có thể so sánh theo biểu thức (1) hoặc biểu thức (2). 

Trong trường hợp thuận, yếu tố Sj làm tăng tính tổn thương: 

                                                                        
        

         
                                                           (1) 

Trong trường hợp nghịch, yếu tố Sj làm giảm tính tổn thương: 

                                                                      
       

         
                                                             (2) 

Trong đó:  

Sj: là giá trị thực của yếu tố phụ đối với nông hộ nghiên cứu 

Smax và Smin lần lượt là các giá trị tối đa và giá trị tối thiểu 

Sau khi được chuẩn hóa, các yếu tố phụ được lấy trung bình để tính giá trị của mỗi yếu tố 

chính bằng biểu thức (3): 

                                                                          
∑        
 
   

∑   
 
   

                                                             (3) 

Trong đó:  

Mhi: là một trong mười chín yếu tố chính đối với địa phương 

IndexSj: là giá trị các yếu tố phụ cấu thành yếu tố chính thứ j 

Wj: trọng số của yếu tố phụ 

n: là số lượng các yếu tố phụ trong mỗi yếu tố chính 

Khi giá trị các yếu tố chính được xác định, chỉ số tổn thương sinh kế cấp xã được tính toán 

theo công thức (4):  

                                                                               
∑     
 
      

∑   
 
   

                                                    (4) 

Trong đó: 

HCLVIj: Chỉ số tổn thương sinh kế của xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Gia Mô 

m: số lượng các yếu tố chính cấu thành tính tổn thương của hộ 

Wi: trọng số của mỗi yếu tố chính 

Trọng số của mỗi yếu tố chính Wi được xác định bằng số lượng các yếu tố phụ trong mỗi yếu 

tố chính. 

2.4.2. Phân tích chỉ số tổng hợp LVI-IPCC 

LVI-IPCC được tính toán áp dụng cùng các chỉ số đã sử dụng trong tính toán LVI [5]. Ở đây 

thay vì nhập chung các yếu tố chính lại thành LVI, chúng được chia ra thành 3 nhóm yếu tố dễ bị 

tổn thương theo khía cạnh phơi bày, nhạy cảm, và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỗi 

yếu tố trong 3 yếu tố theo IPCC được tính theo công thức sau: 

                                                                            
∑     
 
      

∑   
 
   

                                                         (5) 

Trong đó:  

CFd là một trong những yếu tố tạo nên LVI-IPCC (phơi bày, nhạy cảm và khả năng 

thích ứng) cho cộng đồng d;  

WMi là trọng số cho mỗi yếu tố chính và  

Mdi là yếu tố chính i của vùng d  

Sau đó VI-IPCC được tính theo công thức sau: 

                                                   LVI-IPCC=(ed-ad)*sd                                                       (6) 

Trong đó:  

LVI-IPCCd là chỉ số LVI của tỉnh d bằng cách sử dụng khung tổn thương của 

IPCC, (chỉ số LVI-IPPC dao động từ -1 là tổn thương ít nhất đến 1 là tổn thương nhiều nhất);  
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e là mức độ ảnh hưởng; a là năng lực thích ứng và s là mức độ nhạy cảm của cộng đồng d 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đánh giá tổn thương sinh kế theo chỉ số LVI 

LVI của huyện Tân Lạc được cấu thành từ 8 nhóm yếu tố chính bao gồm: Các biến số Biến 

Đổi Khí Hậu (BĐKH); Các yếu tố thiên tai; Sâu bệnh, dịch bệnh; Môi trường sản xuất nông 

nghiệp; Vốn con người; Vốn tài chính; Vốn xã hội; Vốn vật chất và tự nhiên. Dựa vào 8 yếu tố 

chính này, nghiên cứu đưa ra 40 yếu tố phụ cùng với giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất và giá trị 

lớn nhất được thể hiện chi tiết ở bảng 1.  
Bảng 1. Giá trị các yếu tố phụ của LVI huyện Tân Lạc  

Yếu tố phụ Đơn vị 
Giá trị  

trung bình* 

Giá trị  

lớn nhất 

Giá trị  

nhỏ nhất 

Nhiệt độ Mức độ (1-5) 3,28 4 2 

Lượng mưa Mức độ (1-5) 3,66 4 1 

Lũ quét và sạt lở Mức độ (1-5) 1,04 2 1 

Ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở Mức độ (1-5) 3,16 4 1 

Bệnh do nấm, virus, vi khuẩn Mức độ (1-5) 2,96 4 1 

Ảnh hưởng bệnh do nấm, virus, vi khuẩn Mức độ (1-5) 2,98 4 2 

Bệnh do côn trùng Mức độ (1-5) 3,14 4 2 

Ảnh hưởng của bệnh do côn trùng Mức độ (1-5) 3,10 4 1 

Động vật phá hoại Mức độ (1-5) 1,40 2 1 

Ảnh hưởng của động vật phá hoại Mức độ (1-5) 1,32 2 1 

Mức độ phụ thuộc nguồn tài nguyên Mức độ (1-5) 2,98 4 1 

Phụ thuộc các dịch vụ sản xuất Mức độ (1-5) 3,06 4 1 

Trình độ học vấn Trình độ 11,80 12 9 

Số lao động nông nghiệp Số lao động 2,32 4 2 

Các biện pháp quản lý sản xuất nông nghiệp Số lượng 1,84 3 1 

Tuổi trung bình Tuổi 41,32 64 25 

Giới tính chủ hộ Giới tính 0,62 1 0 

Nhân khẩu Số lượng 4,82 7 3 

Thu nhập Triệu đồng 103,33 202 50 

Đa dạng thu nhập Số lượng 2,56 4 1 

Tiết kiệm Triệu đồng 45,38 100 20 

Tài sản có thể bán Số lượng 4,26 5 3 

Tín dụng Triệu đồng 48,32 130 - 

Tổng diện tích đất sử dụng, quyền sở hữu ha 1,00 1 1 

Tổng chi phí sản xuất Triệu đồng 22,70 120 8 

Số lượng công nghệ được áp dụng vào sản xuất Số lượng 1,62 3 0 

Quy mô áp dụng công nghệ ha 2,24 5 0 

Tham gia tổ chức xã hội Số lượng 1,56 4 1 

Hỗ trợ của chính quyền địa phương Số lượng 0,38 1 0 

Kênh đầu vào Số lượng 2,74 4 2 

Kênh đầu ra Số lượng 2,22 4 1 

Quyền tiếp cận tài nguyên Số lượng 1,98 3 1 

Chính sách Số lượng 0,04 2 0 

Luật tục Số lượng - 0 0 

Tiếp cận cơ sở hạ tầng Mức độ (1-5) 2,70 4 1 

Thiết bị sản xuất, truyền thông Số lượng 1,44 4 0 

Giá trị thiết bị sản xuất, truyền thông Triệu đồng 35,84 750 0 

Diện tích đất ha 5,86 20 1,5 

Chất lượng đất Mức độ (1-5) 2,88 3 2 

Thủy lợi ha 2,18 5 0 

Ghi chú: (*): Giá trị được tính trung bình cộng dựa trên kết quả phản hồi của 50 hộ dân theo từng yếu tố. 
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Từ kết quả giá trị của các yếu tố phụ tại bảng 1, giá trị LVI Tân Lạc được tổng hợp và trình 

bày tại bảng 2. 
Bảng 2. Giá trị các yếu tố chính của LVI Tân Lạc 

Kí hiệu Các yếu tố Chỉ số chính Chỉ số phụ 

M1 Các biến số BĐKH 0,52  

- Nhiệt độ  0,64 

- Lượng mưa  0,89 

M2 Các yếu tố thiên tai 0,62  

- Lũ quét và sạt lở  0,04 

- Ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở  0,72 

M3 Sâu bệnh, dịch bệnh 0,50  

- Bệnh do nấm, vi rus, vi khuẩn  0,65 

- Ảnh hưởng bệnh do nấm, virus, vi khuẩn  0,49 

- Bệnh do côn trùng  0,57 

- Ảnh hưởng của bệnh do côn trùng  0,70 

- Động vật phá hoại  0,40 

- Ảnh hưởng của động vật phá hoại  0,32 

M4 Môi trƣờng sản xuất nông nghiệp 0,67  

- Mức độ phụ thuộc nguồn tài nguyên  0,66 

- Phụ thuộc các dịch vụ sản xuất  0,69 

M5 Trình độ học vấn 0,07  

- Trình độ học vấn  0,07 

M6 Lao động 0,16  

- Số lao động nông nghiệp  0,16 

M7 Năng lực quản lý sản xuất 0,58  

- Các biện pháp quản lý sản xuất nông nghiệp  0,58 

M8 Đặc điểm nhân khẩu học khác 0,48  

- Tuổi trung bình  0,42 

- Giới tính chủ hộ  0,38 

- Nhân khẩu  0,64 

M9 Thu nhập 0,51  

- Thu nhập  0,65 

- Đa dạng thu nhập  0,48 

- Tiết kiệm  0,68 

- Tài sản có thể bán  0,37 

- Tín dụng  0,37 

M10 Sử dụng đất đai -  

- Tổng diện tích đất sử dụng, quyền sở hữu  - 

M11 Chi phí sản xuất 0,13  

- Tổng chi phí sản xuất  0,13 

M12 Sử dụng công nghệ 0,51  

- Số lượng công nghệ được áp dụng vào sản xuất  0,46 

- Quy mô áp dụng công nghệ  0,57 

M13 Mạng lƣới hỗ trợ 0,60  

- Tham gia tổ chức xã hội  0,81 

- Hỗ trợ của chính quyền địa phương  0,38 

M14 Kênh thị trƣờng 0,61  

- Kênh đầu vào  0,63 

- Kênh đầu ra  0,59 

M15 Bình đẳng xã hội 0,51  

- Quyền tiếp cận tài nguyên  0,51 

M16 Thể chế 0,01  

- Chính sách  0,02 

- Luật tục  - 
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Kí hiệu Các yếu tố Chỉ số chính Chỉ số phụ 

M17 Tiếp cận cơ sở hạ tầng 0,57 0,57 

M18 Tƣ liệu và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất 0,71  

- Đất nông nghiệp  0,13 

- Thiết bị sản xuất, truyền thông  0,64 

- Giá trị thiết bị sản xuất, truyền thông  0,95 

M19 Quy mô, số lƣợng, chất lƣợng đất và nƣớc 0,56  

- Diện tích đất  0,24 

- Chất lượng đất  0,88 

- Thủy lợi  0,56 

Qua kết quả nghiên cứu tại Bảng 2 cho thấy, các yếu tố chính ảnh hưởng đến chỉ số LVI đáng 

quan tâm là các biến số biến đổi khí hậu, các yếu tố thiên tai, môi trường sản xuất nông nghiệp, 

năng lực quản lý sản xuất, mạng lưới hỗ trợ, kênh thị trường, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tư liệu và cơ 

sở vật chất phục vụ sản xuất và quy mô, số lượng, chất lượng đất và nước.   

Yếu tố tư liệu và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất (M18) có giá trị chỉ số LVI cao nhất là 0,71. 

Đối chiếu với bảng 1, thì nhận thấy là do phần lớn số hộ dân của xã có ít diện tích đất nông 

nghiệp, các trang thiết bị phục vụ sản xuất có số lượng ít: trung bình mỗi nông hộ sở hữu 1,44 

thiết bị; giá trị thấp và không đồng đều: giá trị trung bình là 35,38 triệu, trong khi giá trị cao nhất 

là 750 triệu. Kết quả này phản ánh các hộ có số lượng trang thiết bị phục vụ sản xuất ít, và giá trị 

thấp dễ bị tổn thương trước hiện tượng thời tiết cực đoan do BĐKH hơn các hộ có số lượng nhiều 

và giá trị cao.  

Yếu tố môi trường sản xuất nông nghiệp (M4) là yếu tố có chỉ số LVI cao thứ 2, đạt 0,67. 

Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc tài nguyên và đa dạng nguồn tài nguyên để phục vụ sản 

xuất có ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ gia đình ở mức từ trung bình đến cao.    

Yếu tố thiên tai (M2) là yếu tố thứ 3 có tính tổn thương cao, đạt 0,62. Điều này là do ở 03 xã 

Vân Sơn, Quyết Chiến và Gia Mô, trung bình mỗi năm có 1 trận lũ quét, sạt lở xảy ra và mức độ 

ảnh hưởng của lũ quét đến sinh kế của hộ dân có tác động rất lớn thể hiện qua giá trị trung bình là 

3,16, trong khi giá trị lớn nhất là 4: đối chiếu theo kết quả của bảng 1.  

Yếu tố mạng lưới hỗ trợ (M13) và kênh thị trường (M14) là yếu tố có tính tổn thương cao thứ 

4 và 5 (giá trị 0,60 - 0,61). Hộ dân ít tham gia vào các tổ chức, đoàn thể liên quan đến nông 

nghiệp (trung bình 1 hộ dân tham gia 1 mạng lưới), và người dân cũng ít tiếp cận với kênh thị 

trường đầu vào và đầu ra (trung bình 1 hộ tiếp cận 2,7 kênh đầu vào và 2 kênh đầu ra).  

Yếu tố năng lực quản lý sản xuất (M7) có giá trị LVI = 0,58 thể hiện rằng hộ đã có biện pháp 

quản lý rủi ro trong sản xuất, biện pháp bảo tồn và phát triển vốn sinh kế (trung bình 1 hộ có 1,8 

biện pháp). Yếu tố tiếp cận cơ sở hạ tầng (M17) có giá trị LVI = 0,57 cho thấy khả năng tiếp cận 

của hộ đến các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất của người dân ở mức từ dễ tiếp cận đến tiếp cận 

trung bình. Các chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhận rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tân Lạc đã được thực hiện từ giai 

đoạn 2016-2020 [15]. 

Theo kết quả phân tích, giá trị chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) của 03 xã Vân Sơn, Quyết 

Chiến và Gia Mô là 0,484, cho thấy tính dễ tổn thương tương đối cao. Giá trị các hợp phần của 

LVI bao gồm 19 yếu tố chính được thể hiện trên Hình 2, dao động trong khoảng từ 0 (mức tổn 

thương thấp nhất) ở trung tâm đến 0,8 (mức tổn thương cao nhất) ở vùng ngoài, và khoảng dao 

động là 0,1. 

Các yếu tố trình độ học vấn (M5), lao động (M6), sử dụng đất đai (M10), chi phí sản xuất 

(M11), thể chế (M16) có tính tổn thương thấp. Điều này có thể nhận thấy trình độ học vấn ở địa 

phương, số lao động nông nghiệp, thể chế của địa phương đã được cải thiện, các chính sách liên 

quan đến sản xuất nông nghiệp được đưa ra giúp người dân có cơ hội được tiếp cận nguồn tài 

nguyên tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 



TNU Journal of Science and Technology 229(08): 116 - 125 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                123                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

 

Hình 2. Kết quả phân loại mức độ dễ bị tổn thương sinh kế  

3.2. Đánh giá tổn thương sinh kế theo chỉ số LVI-IPCC 

Để đánh giá ảnh hưởng của BĐKH tới sinh kế của người dân huyện Tân Lạc, chỉ số tổn 

thương cũng được kết hợp với định nghĩa khả năng tổn thương theo IPCC. Kết quả tính chỉ số 

LVI-IPCC của huyện Tân Lạc được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Chỉ số LVI-IPCC huyện Tân Lạc 

Nhân tố LVI-IPCC Số lƣợng chỉ số phụ Giá trị chỉ số LVI-IPCC 

Sự phơi bày, phơi nhiễm (e) 4 0,57 

Khả năng thích ứng (a) 28 0,48 

Sự nhạy cảm/tính dễ tổn thương (s) 8 0,54 

LVI-IPCC*  0,05 

Ghi chú: (*) LVI-IPCC nằm trong khoảng -1 (ít bị tổn thương nhất) đến +1 (tổn thương nhiều nhất) 

Chỉ số LVI-IPCC của người dân huyện Tân Lạc là 0,05 cho thấy khả năng tổn thương ở mức 

cao, được thể hiện qua tam giác tổn thương Hình 3.  

Kết quả hình 3 cho thấy huyện Tân Lạc đang chịu tác động khá lớn của BĐKH, sự phơi bày 

và sự nhạy cảm tương đối cao với các giá trị lần lượt là 0,57 và 0,54. Khả năng thích ứng có giá 

trị 0,48 cho thấy người dân tại địa phương có năng lực thích ứng tương đối tốt với BĐKH, kết 

quả này có được chính bởi sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, đây chính là tiền 

đề và cơ sở để huyện Tân Lạc tiếp tục duy trì và phát huy các giải pháp ứng phó với BĐKH trong 

thời gian tới. 

 

Hình 3. Các nhân tố LVI-IPCC huyện Tân Lạc 
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4. Kết luận và đề xuất 

Dựa trên các kết quả và phân tích trên đây, có thể đi đến các kết luận và đề xuất sau: 

4.1. Kết luận 

Chỉ số LVI của 03 xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Gia Mô có giá trị là 0,484 cho thấy tính dễ bị 

tổn thương cao. Chỉ số LVI của 19 yếu tố chính được sắp xếp từ cao xuống thấp lần lượt là Tư liệu 

và cơ sở vật chất phục vụ sản xuất (0,721); môi trường sản xuất nông nghiệp (0,67); các yếu tố 

thiên tai (0,62); Kênh thị trường (0,61); Mạng lưới hỗ trợ (0,60); Năng lực quản lý sản xuất (0,58);  

Tiếp cận cơ sở hạ tầng (0,57);  Quy mô, số lượng, chất lượng đất và nước (0,56); Các biến số 

BĐKH (0,52); Thu nhập (0,51); Sử dụng công nghệ (0,51); Bình đẳng xã hội (0,51); Sâu bệnh và 

dịch bệnh (0,50); Đặc điểm nhân học khác (0,48); Lao động (0,16); Chi phí sản xuất (0,13); Trình 

độ học vấn (0,07); Chính sách (0,01); Sử dụng đất đai (0,0). Cụ thể là M18 > M4 > M13 > M14 > 

M7 > M17 > M19 > M1 > M9, M12, M15 > M3 > M8 > M6 > M11 > M5 > M16 > M10. 

Chỉ số LVI-IPCC với sự góp mặt của 3 yếu tố gồm sự phơi bày, khả năng thích ứng và sự 

nhạy cảm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự phơi bày và nhạy cảm của huyện Tân Lạc trước tác 

động của biến đổi khí hậu là tương đối cao, đạt giá trị lần lượt là 0,57 và 0,54. Chỉ số LVI-IPCC 

có giá trị 0,05 cho thấy khả năng tổn thương cao. 

Nhìn chung trong khu vực nghiên cứu, các vốn xã hội, tài chính cũng như con người còn khá 

thấp và các vốn này hoàn toàn có thể cải thiện để nâng cao khả năng thích ứng bằng các chính 

sách hỗ trợ nâng cao nhận thức, đầu tư xây dựng cộng đồng có sinh kế đa dạng. Cả 3 xã trong 

khu vực nghiên cứu nói riêng cũng như huyện Tân Lạc nói chung có địa hình hơn 80% là rừng 

núi và người dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp là yếu tố chịu tác động mạnh mẽ từ 

các tai biến thiên nhiên, biến đổi khí hậu. Do đó, các số liệu khảo sát cũng như đánh giá trong 

nghiên cứu này là tài liệu tham khảo cần thiết hỗ trợ phân vùng, quản lý để giảm nhẹ cũng như 

thích ứng với các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của nhân dân trong khu vực.  

Việc nghiên cứu tính dễ bị tổn thương sinh kế sẽ làm cơ sở cho những nhà hoạch định chính 

sách đưa ra những chính sách phát triển sinh kế phù hợp với địa phương. Tuy nhiên, không gian 

nghiên cứu còn hẹp vì chỉ thực hiện trên 03/16 xã, thị trấn của huyện Tân Lạc. Kết quả của nghiên 

cứu mang tính thời điểm và chỉ có thể so sánh với các nghiên cứu sử dụng chung bộ công cụ và 

các chỉ số đánh giá giống nhau. Ngoài ra, việc chọn người phỏng vấn ngẫu nhiên trên địa bàn và 

số lượng mẫu thấp cũng là hạn chế của nghiên cứu do độ tin cậy của dữ liệu sơ cấp chưa cao. 

4.2. Đề xuất 

Để giảm thiểu khả năng bị tổn thương do ảnh hưởng lũ quét đến sinh kế của người dân 3 địa 

phương của huyện Tân Lạc cần thực hiện một số biện pháp chính sách sau:   

Tổ chức các khóa tập huấn, cung cấp kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt cho người dân; lựa 

chọn phát triển các loại cây trồng có khả năng giữ đất, giữ nước để làm giảm nguy cơ trượt lở, lũ 

bùn đá; đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để giảm sự phụ thuộc sinh kế của người dân vào một số ít 

loại sản phẩm nông nghiệp. 

Đa dạng hóa sinh kế cho người dân bằng cách mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho người dân 

làm các nghề tiểu thủ công (rèn, dệt, mộc…); chủ động tìm nguồn đầu ra cho các sản phẩm tiểu 

thủ công nghiệp để người dân giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. 

Tuyên truyền, tổ chức các khóa tập huấn, cung cấp kiến thức về cách phòng chống tai biến 

trượt lở cho người dân; các khóa tập huấn cần rõ ràng, cụ thể để người dân có trình độ học vấn 

thấp có thể nắm bắt và áp dụng vào thực tế. 
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